
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHUẨN ĐẦU RA VÀ CÁC HỌC PHẦN  

 

STT 
HỌC 

KỲ 
MSMH TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

MỨC TỰ CHỦ 

VÀ TRÁCH 

NHIỆM TỔNG 

SỐ 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  [14] [15] [16] [17] [18] 

1 1  
Giới thiệu ngành 

TMĐT 

2 
  x       x    

  

  

  

  
     x  

2 1  
Kinh tế vi mô 3 

x            x 
  

  

  

  
       

3 1  Nhập môn Luật học 3 x  x   x  x      

4 1  Toán kinh tế 3 x      x       

5 1  
CNTT&TT mới  

(New ICT) 
2  x    x        

6 1  Logic học 2 x           x  

7 1  Tài chính cá nhân 2  x          x  

8 1  
Sáng tạo và khởi 

nghiệp 
2    x   x x    x  

Mẫu 6: Ma trận mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và các học phần  

 



 

STT 
HỌC 

KỲ 
MSMH TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

MỨC TỰ CHỦ 

VÀ TRÁCH 

NHIỆM TỔNG 

SỐ 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  [14] [15] [16] [17] [18] 

9 1  
Kỹ năng lãnh đạo 

(Leadership) 
2 x        x x  x  

10 1  Giáo dục thể chất 1 3           x   

11 2  Triết học Mác-Lênin 3 x             

12 2  Pháp luật doanh nghiệp 3 x             

13 2  Kinh tế vĩ mô  3 x x            

14 2 
ACC1

013 
Nguyên lý kế toán 3 x x            

15 2  Quản trị học  3 x x x           

16 2  
Thống kê trong kinh 

doanh 
3 x x            

17 2  Tâm lý ứng dụng 2 x          x x  

18 2  Khoa học giao tiếp 2 x        x x x x  

19 2  Xã hội học 2 x         x X x  

20 2  Quan hệ quốc tế 2 x        x     

21 2  Văn hóa học 2 x          x   

22 2  Giáo dục thể chất 2  3               

23 2  Giáo dục QP (4 tuần) 165t            x   



 

STT 
HỌC 

KỲ 
MSMH TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

KIẾN THỨC KỸ NĂNG 

MỨC TỰ CHỦ 

VÀ TRÁCH 

NHIỆM TỔNG 

SỐ 
PLO 

1 

PLO 

2 

PLO 

3 

PLO 

4 

PLO 

5 

PLO 

6 

PLO 

7 

PLO 

8 

PLO 

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  [14] [15] [16] [17] [18] 

24 3 
ACC1

023 
Kế toán tài chính 3 x x            

25 3 
MIS110

6 
Tư duy lập trình 3  x     x  x x x x  

26 3  
Nguyên lý thị trường tài 

chính 
3 x x            

27 3  Phân tích dữ liệu 3  x     x     x  

28 3  
Hệ thống thông tin kinh 

doanh  
2  x x  x x  x      

29 3  Marketing 2 x     x        

30 3  
Nền tảng công nghệ 

cho HTTT 
2  x    x  x x  x   

31 4 
 Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin 
2 x           x  

32 4 
MIS10

06 

Kỹ thuật lập trình 
3  x     x   x x x  

33 4  Quản trị tài chính 3 x x            

34 4  Kinh tế lượng 3 x x            

35 4 
MIS10

34 
Thương mại điện tử 3  x  x x   x  x    



 

STT 
HỌC 

KỲ 
MSMH TÊN HỌC PHẦN 

SỐ 

TÍN 

CHỈ 
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NHIỆM TỔNG 

SỐ 
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1 
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2 

PLO 

3 

PLO 

4 
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5 

PLO 

6 

PLO 

7 
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8 

PLO 

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  [14] [15] [16] [17] [18] 

36 4 
MIS10

11 
Cơ sở dữ liệu 3  x    x x x  x    

37 4 
MIS10

31 

Phương pháp nghiên 

cứu liên ngành 
2  x     x   x    

38 4  Kinh tế quốc tế 2 x x       x     

39 5  
Chủ nghĩa Xã Hội 

Khoa Học 
2 x           x  

40 5  
Thiết kế đồ họa và đa 

phương tiện 
3  x      x x x x   

41 5 
MIS10

14 

Phát triển Web kinh 

doanh 
3  x x x x     x    

42 5 
MIS10

54 

Quản trị bán lẻ trực 

tuyến 
2  x x  x x      x  

43 5 
MIS10

17 

Phân tích & thiết kế Hệ 

thống thông tin 
3  x x  x   x    x  

44 5 
MIS10

31 

Quản trị quan hệ khách 

hàng điện tử  
2    x  x   x x  x  

45 5 

 Tích hợp quy trình kinh 

doanh với các hệ thống 

ERP 1 
2   x x x x  x      
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HỌC 
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11 

PLO

12 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  [14] [15] [16] [17] [18] 

46 5  
Kỹ thuật kiểm thử phần 

mềm 
2   x    x  x  x x  

47 5 
MIS10

51 
Phân tích marketing số 2  x x   x  x    x  

48 6  Lịch sử Đảng CSVN 2 x          x   

49 6  Tư tưởng HCM 2 x          x   

50 6  Công nghệ marketing 3  x   x x   x   x  

51 6  
Phát triển web kinh 

doanh nâng cao 
2  x x  x  x   x    

52 6 
MIS10

56 
Kiến tập (411) 2  x  x   x x   x   

53 6 
MIS10

41 

Quản lí chuỗi cung ứng 

trong TMĐT 
2  x x  x   x    x  

54 6  

Học máy (Machine 

Learning) trong phân 

tích kinh doanh 

3  x x   x  x    x  

55 6  
Giải pháp AI trong kinh 

doanh và quản lý 
3   x   x  x x   x  

56 7 
MIS10

48 

Pháp luật và An toàn 

bảo mật TMĐT 
3 x x    x    x  x  



 

STT 
HỌC 

KỲ 
MSMH TÊN HỌC PHẦN 
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5 
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6 
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7 
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8 

PLO 

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  [14] [15] [16] [17] [18] 

57 7 
MIS10

39 
Thanh toán điện tử 

3  x  x x   x  x    

58 7 
MIS10

53 

Phát triển Thương mại 

di động 
3  x x    x x    x  

59 7 
MIS10

45 
Phân tích dữ liệu WEB 

3  x x   x   x  x   

60 7 
MIS10

35 

Thương mại trên mạng 

xã hội 
3 x x x   x  x      

61 7  
Phân tích dữ liệu nâng 

cao 
3  x x    x x  x    

62 7  
Chuyển đổi số trong 

kinh doanh 
3 x x x      x   x  

63 7 
BUS13

00 
Nghệ thuật lãnh đạo 

3 x           x  

64 8 
MIS10

67 
Thực tập tốt nghiệp 4  x x   x    x x x  

65 8 
MIS11

01 

Tự động hóa quy trình 

bằng Robot trong 
TMĐT (đối với sinh 

viên không làm KLTN)  

2     x   x  x x x  

66 8 
MIS10

70 

Phân tích dữ liệu trong 

kinh doanh (411) (đối 
2   x x      x x x  



 

STT 
HỌC 

KỲ 
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5 
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6 
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7 
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8 

PLO 

9 

PLO

10 

PLO

11 

PLO

12 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]  [14] [15] [16] [17] [18] 

với sinh viên không 

làm KLTN) 

67 8 
MIS10

68 

 Khóa luận tốt nghiệp 

(đối với sinh viên 

không học chuyên đề) 
4   x  x x x x x x x x  

 

 

 

                                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2023  

                                                                                   TRƯỞNG KHOA 

                                                                                  (ký, ghi rõ họ tên) 

 

       

      

  TS. Lê Hoành Sử 


